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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 1593/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2011 

QUYẾT ðỊNH 
Về tổ chức lại “Quỹ Hỗ trợ phát triển nhân lực công nghệ thông tin 

thành phố Hồ Chí Minh” thành “Quỹ Hỗ trợ phát triển nhân lực 

công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh” 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 246/2005/Qð-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin - truyền thông 

Việt Nam ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 698/Qð-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực về công nghệ 

thông tin ñến năm 2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 49/2008/Qð-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về thành lập Sở Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 4383/Qð-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Quỹ Hỗ trợ Phát triển Nhân lực công nghệ 

thông tin thành phố Hồ Chí Minh;   

Xét ñề nghị của Chủ tịch Hội ñồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ Phát triển Nhân lực 

công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 06/STTTT-QPTNL 

ngày 11 tháng 11 năm 2006 và của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 22/TTr-SNV 

ngày 12 tháng 01 năm 2011, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay tổ chức lại “Quỹ Hỗ trợ phát triển nhân lực công nghệ thông tin 
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thành phố Hồ Chí Minh” thành “Quỹ Hỗ trợ phát triển nhân lực Công nghệ thông tin 

- Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh” trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 

Quỹ Hỗ trợ phát triển nhân lực Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố 

Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm tổ chức và hoạt ñộng theo ñúng Quy chế quản lý Quỹ 

do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và ñảm bảo hiệu quả hoạt ñộng, ñáp ứng nhu 

cầu về phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin - truyền thông trên ñịa bàn 

thành phố. 

ðiều 2. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế Quỹ Hỗ trợ phát triển nhân 

lực Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh.  

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết ñịnh số 

4383/Qð-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển nhân lực công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí 

Minh.  

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Nội vụ, 

Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, Giám ñốc Sở Giáo dục và 

ðào tạo, Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Giám ñốc Sở Thông tin và 

Truyền thông, Tổng Giám ñốc Công ty ðầu tư Tài chính nhà nước thành phố, Chủ 

tịch Hội ñồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển nhân lực Công nghệ thông tin - Truyền 

thông thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.  

 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 
Quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển nhân lực Công nghệ  

thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1593/Qð-UBND 

ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

Chương I  

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Hình thức tổ chức 

1. Quỹ Hỗ trợ phát triển nhân lực Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố 

Hồ Chí Minh (sau ñây gọi tắt là Quỹ phát triển nhân lực) trực thuộc Sở Thông tin và 

Truyền thông do Ủy ban nhân dân thành phố thành lập. Quỹ phát triển nhân lực 

không có bộ máy hoạt ñộng riêng, ñược sử dụng con dấu và trụ sở của Sở Thông tin 

và Truyền thông. 

2. Quỹ phát triển nhân lực ñược quản lý, ñiều hành và tổ chức bằng Hội ñồng 

Quản lý Quỹ và Ban ðiều hành Quỹ.  

3. ðịa ñiểm giao dịch ñặt tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông, số 59  

Lý Tự Trọng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Tên giao dịch tiếng Anh của Quỹ phát triển nhân lực: The Development Fund 

for Human Resource of Information Technology and Communication, viết tắt là 

DFITC. 

ðiều 2. Mục ñích hoạt ñộng 

Quỹ phát triển nhân lực có mục tiêu, hoạt ñộng không vì mục ñích lợi nhuận. 

Quỹ phát triển nhân lực có mục ñích hỗ trợ tài chính cho học viên, các chương trình 

phát triển nhân lực công nghệ thông tin và các dự án ñầu tư về ñào tạo công nghệ 

thông tin và truyền thông (gồm báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình) nhằm 

ñáp ứng nhu cầu về phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin và truyền 

thông thành phố Hồ Chí Minh. 
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ðiều 3. Nguyên tắc hoạt ñộng 

Quỹ phát triển nhân lực hoạt ñộng trên nguyên tắc vì lợi ích phát triển nguồn 

nhân lực công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình thành phố 

Hồ Chí Minh theo phương thức nhà nước thành phố cấp phần vốn ban ñầu và Quỹ tự 

chủ hoạt ñộng. 

ðiều 4. Nguồn vốn hoạt ñộng 

1. Quỹ phát triển nhân lực có nguồn vốn hoạt ñộng ban ñầu, khi thành lập là 20 

(hai mươi) tỷ ñồng do ngân sách Nhà nước thành phố cấp. 

2. Nguồn vốn hoạt ñộng của Quỹ phát triển nhân lực bao gồm nguồn vốn từ 

ngân sách Nhà nước thành phố, ngân sách Trung ương, vốn tự nguyện ñóng góp, vốn 

tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho sự nghiệp phát triển công 

nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 

và lợi nhuận từ hoạt ñộng cho vay phục vụ ñào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông 

tin, báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình cho thành phố. 

 

Chương II  

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, BỘ MÁY TỔ CHỨC  

QUỸ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 

 

ðiều 5. Hội ñồng Quản lý Quỹ 

1. Hội ñồng Quản lý Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, bãi 

nhiệm và miễn nhiệm, bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội ñồng Quản lý Quỹ: Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

b) Phó Chủ tịch Thường trực Hội ñồng Quản lý Quỹ: Phó Giám ñốc Sở Tài 

chính; 

c) Phó Chủ tịch Hội ñồng Quản lý Quỹ: Phó Tổng Giám ñốc Công ty ðầu tư Tài 

chính nhà nước thành phố; 

d) Thành viên Hội ñồng Quản lý Quỹ: ðại diện Sở Nội vụ, Sở Khoa học và 

Công nghệ, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Giáo dục và ðào tạo và Sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội. 

2. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn: 

Hội ñồng Quản lý Quỹ có nhiệm vụ quản lý Quỹ phát triển nhân lực hoạt ñộng 
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có hiệu quả ñể thực hiện mục tiêu phát triển nhân lực công nghệ thông tin, báo chí, 

xuất bản, phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.  

Trách nhiệm của Hội ñồng Quản lý Quỹ bao gồm: 

a) Quản lý Quỹ hoạt ñộng ñúng Quy chế về tài trợ, cho vay và ban hành các quy 

ñịnh cụ thể hướng dẫn hoạt ñộng Quỹ theo ñúng Quy chế; 

b) Xem xét và phê duyệt kế hoạch tài trợ, cho vay và kinh phí hoạt ñộng hàng 

năm của Quỹ do Ban ðiều hành Quỹ xây dựng ñề xuất; 

c) Giám sát, kiểm tra Ban ðiều hành Quỹ trong việc chấp hành các chính sách 

và pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của Hội ñồng Quản lý Quỹ; 

d) Báo cáo ñịnh kỳ và thường xuyên về kế hoạch hoạt ñộng, tình hình thực hiện 

và hiệu quả hoạt ñộng của Quỹ cho Ủy ban nhân dân thành phố và các cấp quản lý có 

liên quan; 

ñ) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về việc sử dụng, quản lý 

nguồn vốn, tài sản ñúng mục ñích và phát triển nguồn vốn, tuân thủ các thủ tục, quy 

ñịnh pháp luật hiện hành. 

 ðiều 6. Ban ðiều hành Quỹ 

1. Ban ðiều hành Quỹ là bộ phận Thường trực, chuyên trách giúp việc Hội ñồng 

Quản lý Quỹ và do Chủ tịch Hội ñồng Quản lý Quỹ quyết ñịnh bổ nhiệm, miễn 

nhiệm.  

2. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn: 

a) Thực hiện ñiều tra, nghiên cứu, triển khai các chương trình phát triển nguồn 

nhân lực công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình theo kế 

hoạch ñược Hội ñồng Quản lý Quỹ phê duyệt; 

b) Thiết lập, cập nhật danh sách các tổ chức ñào tạo và chương trình ñào tạo 

công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình trình Hội ñồng 

Quản lý Quỹ xem xét phê duyệt; 

c) Xây dựng danh mục các chương trình hỗ trợ cho vay của Quỹ phát triển nhân 

lực, trình Hội ñồng Quản lý Quỹ theo ñịnh kỳ 6 tháng; 

d) Xây dựng và thực hiện kế hoạch tài trợ các hoạt ñộng ñào tạo, phát triển nhân 

lực công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình hàng năm ñể 

trình Hội ñồng Quản lý Quỹ phê duyệt; 
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ñ) Tiếp nhận hồ sơ xin vay, thẩm ñịnh, trình và ñề xuất cho vay ñể Hội ñồng 

Quản lý Quỹ xem xét, giải quyết theo quy ñịnh; 

e) Xây dựng Kế hoạch sử dụng vốn và thực hiện quản lý tài chính, quyết toán 

nguồn vốn Quỹ Phát triển nhân lực hàng năm; 

g) Phối hợp với các ñơn vị có liên quan, theo dõi việc sử dụng vốn và ñánh giá 

hiệu quả sử dụng vốn ñể báo cáo cho Hội ñồng Quản lý Quỹ theo ñịnh kỳ và theo yêu 

cầu; 

h) Xây dựng kế hoạch vận ñộng, tiếp nhận các nguồn tài trợ từ các tổ chức,  

cá nhân ñể bổ sung vào nguồn vốn Quỹ trình Hội ñồng Quản lý Quỹ phê duyệt;  

i) Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh phí hoạt ñộng hàng năm của Hội ñồng 

Quản lý Quỹ, Ban ðiều hành Quỹ và kế hoạch sử dụng Quỹ theo các nội dung ñã 

ñược Hội ñồng Quản lý Quỹ phê duyệt. 

ðiều 7. Cơ quan quản lý vốn ủy thác 

1. Nguồn vốn Quỹ phát triển nhân lực ñược giao cho Công ty ðầu tư Tài 

chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh quản lý theo cơ chế ủy thác vốn. Trình tự, 

thủ tục tài trợ, cho vay và thu hồi vốn ñược thực hiện ñúng theo các quy ñịnh quản 

lý tài chính do Công ty ðầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh ñề xuất 

Hội ñồng Quản lý Quỹ ban hành và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện. 

2. Căn cứ theo Quyết ñịnh ñược duyệt bởi Hội ñồng Quản lý Quỹ, Công ty ðầu 

tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh tiến hành hướng dẫn tổ chức, cá nhân 

vay vốn lập hồ sơ và ký kết Hợp ñồng tín dụng, Hợp ñồng tài trợ, tổ chức giải ngân 

kịp thời và ñúng quy ñịnh theo Hợp ñồng tín dụng, ñồng thời báo cáo Ban ðiều hành 

Quỹ, Hội ñồng Quản lý Quỹ ñối với các trường hợp chủ ñầu tư không có khả năng trả 

nợ. 

3. Công ty ðầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh ñược phép tạm 

ngừng cho vay hoặc thu hồi vốn vay trước thời hạn và báo cáo Hội ñồng Quản lý Quỹ 

các trường hợp sau:  

a) Tổ chức, cá nhân vay vốn sử dụng vốn sai mục ñích hoặc trái chế ñộ tài chính 

của Nhà nước;  

b) Tình hình sử dụng vốn vay của ñơn vị có dấu hiệu không lành mạnh. 
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Chương III 

HOẠT ðỘNG QUỸ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 

 

ðiều 8. Hoạt ñộng tài trợ  

Hoạt ñộng tài trợ không hoàn lại của Quỹ phát triển nhân lực thực hiện dưới 

hình thức tài trợ cho chương trình phát triển nhân lực công nghệ thông tin, báo chí, 

xuất bản, phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, như sau:  

1. ðối tượng nhận tài trợ: 

Hoạt ñộng tài trợ bao gồm các chương trình phục vụ trực tiếp cho chương trình 

phát triển nhân lực công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình 

trong kế hoạch xây dựng hàng năm, gồm các hoạt ñộng sau: 

a) Thành lập giải thưởng về công nghệ thông tin dành cho các học sinh, sinh 

viên, nhân viên xuất sắc nhằm mục ñích khuyến khích phát triển nhân tài công nghệ 

thông tin; các giải thưởng về báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình nhằm mục 

ñích khuyến khích và phát huy khả năng ñánh giá, phê bình các vấn ñề kinh tế, xã 

hội, văn học và nghệ thuật; các giải thưởng về tác giả, tác phẩm, nhà xuất bản nhằm 

khuyến khích sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật, kinh tế và xã hội có giá trị 

cao về văn hóa, lịch sử, khoa học; 

b) Tổ chức các khóa học chuyên ñề, khóa tập huấn do chuyên gia nước ngoài và 

các chuyên gia hàng ñầu trong nước báo cáo, giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình; 

c) Tổ chức hội thảo về các hoạt ñộng ñào tạo và phát triển nguồn nhân lực công 

nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình trên ñịa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh; 

d) Tài trợ chi phí bản quyền giáo trình, bản quyền phần mềm phục vụ ñào tạo cho 

các ñơn vị ñào tạo có dự án hoặc phương án ñầu tư về ñào tạo công nghệ thông tin, báo 

chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình mà không sử dụng vốn vay của Quỹ phát triển 

nhân lực; chi phí xuất bản sách, tác phẩm có giá trị cao về văn hóa, lịch sử, khoa học. 

2. Trình tự thực hiện tài trợ: 

Căn cứ theo các hoạt ñộng quy ñịnh tài trợ của Quỹ phát triển nhân lực tại khoản 

1 ðiều 8 của Quy chế này, các tổ chức và cá nhân gửi văn bản ñề nghị tài trợ cho Ban 

ðiều hành Quỹ. Sau ñó, Ban ðiều hành Quỹ xem xét, xây dựng theo kế hoạch tài trợ 

cụ thể hàng năm hoặc ñột xuất ñể trình Hội ñồng Quản lý Quỹ phê duyệt. 
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3. Thẩm quyền quyết ñịnh việc tài trợ: 

a) Kinh phí cho hoạt ñộng tài trợ hàng năm không quá 1 (một) tỷ ñồng ñược 

trích từ nguồn vốn Quỹ phát triển nhân lực sử dụng theo phê duyệt của Hội ñồng 

Quản lý Quỹ;  

b) Trường hợp kinh phí hoạt ñộng tài trợ hàng năm lớn hơn 1 (một) tỷ ñồng thì 

Hội ñồng Quản lý Quỹ trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt phần 

kinh phí tài trợ vượt so với quy ñịnh nêu trên. 

ðiều 9. Hoạt ñộng cho vay 

Hoạt ñộng cho vay nhằm cung cấp học phí cho học viên theo học các chương 

trình công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình; các tổ chức có 

nhu cầu ñào tạo cho nhân viên nâng cao trình ñộ công nghệ thông tin, báo chí, xuất 

bản, phát thanh và truyền hình; các cơ sở ñào tạo có nhu cầu vay vốn ñể cho học viên 

vay lại; và các tổ chức ñầu tư triển khai hoạt ñộng ñào tạo. Các ñối tượng ñược cho 

vay và ñiều kiện cho vay cụ thể như sau: 

1. ðối tượng cho vay: 

a) Tổ chức thực hiện dự án ñầu tư hoặc phương án ñầu tư các chương trình ñào 

tạo công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình ñược Hội ñồng 

quản lý Quỹ xem xét chấp thuận; 

b) Học viên vay vốn ñóng học phí tham gia các chương trình ñào tạo công nghệ 

thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình thuộc danh mục ñược Quỹ 

chấp thuận nhằm mục ñích tăng khả năng tuyển dụng hoặc khả năng chuyên môn. 

Sinh viên các trường ðại học, Cao ñẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề 

vay vốn ñể học các chương trình công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh 

và truyền hình mà không thuộc chương trình ñào tạo chính quy của Cao ñẳng, ðại 

học; 

c) Doanh nghiệp có nhu cầu ñào tạo nhằm bổ sung, nâng cao trình ñộ của nhân 

viên, theo học các chương trình ñào tạo công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, phát 

thanh và truyền hình thuộc danh mục ñược Quỹ chấp thuận; 

d) Các ñơn vị ñào tạo có nhu cầu vay vốn cho học viên vay lại ñể theo học các 

chương trình ñào tạo mà ñơn vị tổ chức. 

2. ðiều kiện cho vay: 

a) ðối với việc cho học viên vay ñể ñóng học phí, hoặc doanh nghiệp vay ñể 
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ñóng học phí cho nhân viên thì chương trình ñào tạo và tổ chức ñào tạo phải ñược 

Quỹ chấp thuận. 

b) ðối với loại cho vay thực hiện dự án hoặc phương án ñầu tư ñào tạo công 

nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình phải ñủ các ñiều kiện 

sau: 

- Chương trình ñào tạo phải thuộc danh mục các chương trình ñào tạo ñược Quỹ 

chấp thuận; 

- Dự án hoặc phương án ñầu tư phải thể hiện rõ mục ñích, nội dung chương trình 

ñào tạo, trang thiết bị phục vụ ñào tạo, hiệu quả về khả năng hoàn vốn ñầu tư và khả 

năng ñáp ứng mục tiêu phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, báo chí, xuất 

bản, phát thanh và truyền hình; 

c) ðối với các ñơn vị ñào tạo vay vốn cho học viên vay lại thì nội dung chương 

trình học phải thuộc danh sách ñược Quỹ chấp thuận. 

3. Quy ñịnh cho vay: 

a) ðối với học viên vay ñể ñóng học phí: 

- Vay tối ña 70% học phí, mức vay tối ña là 10 triệu ñồng. Trường hợp học viên 

thuộc diện chính sách có thể xét cho vay 100% học phí; 

- Lãi suất cho vay là 0%/năm. Thời hạn cho vay tối ña là 03 năm. Thời gian ân 

hạn tối ña không quá 01 năm; 

- Trường hợp kết thúc thời gian ñào tạo mà học viên không tốt nghiệp hoặc tự ý 

bỏ học thì học viên phải hoàn trả 100% học phí ñược vay và lãi suất tiền vay theo quy 

ñịnh; 

- Khi ñăng ký vay vốn, học viên phải xuất trình Giấy báo nhập học hoặc giấy tờ 

tương tự của ñơn vị ñào tạo nơi học viên ñăng ký học; 

- Tiền vay của học viên sẽ ñược Tổng Công ty ðầu tư Tài chính nhà nước thành 

phố Hồ Chí Minh ủy thác cho một ngân hàng có trụ sở trên ñịa bàn thành phố chuyển 

ñến ñơn vị ñào tạo hoặc trực tiếp chuyển ñến ñơn vị ñào tạo. 

b) ðối với doanh nghiệp vay ñể ñóng học phí cho nhân viên: 

- Vay tối ña 70% học phí, mức cho vay tối ña là 100 triệu ñồng; 

- Lãi suất cho vay là 0%/năm. Thời hạn cho vay là 03 năm. Thời gian ân hạn tối 

ña không quá 1 năm; 



40 CÔNG BÁO/26/15-4-2011

- Trường hợp kết thúc thời gian ñào tạo mà học viên không tốt nghiệp hoặc tự ý 

bỏ học thì doanh nghiệp vay phải hoàn trả 100% học phí ñược vay và lãi suất tiền vay 

theo quy ñịnh. 

c) ðối với tổ chức vay ñể triển khai dự án ñào tạo: 

- Tổ chức vay với mục ñích ñầu tư trang thiết bị tin học, phương tiện và xây 

dựng giáo trình phục vụ ñào tạo; 

- Chủ ñầu tư phải tiến hành lập, quản lý dự án ñầu tư theo ñúng quy ñịnh hiện 

hành của Nhà nước; 

- Dự án phải khả thi, ñảm bảo khả năng hoàn trả nợ vay qua kết quả thẩm ñịnh; 

- Chủ ñầu tư có mức vốn tự có tham gia dự án tối thiểu bằng 30% tổng mức vốn 

ñầu tư dự án, mức vay tối ña 70% ñể ñầu tư trang thiết bị tin học, phương tiện và xây 

dựng giáo trình ñào tạo, mức cho vay tối ña không vượt quá 10% vốn ñiều lệ của Quỹ 

phát triển nhân lực; 

- Lãi suất vay là 2%/năm. Thời hạn vay tối ña là 05 năm. Thời gian ân hạn tối ña 

không quá 1 năm. 

d) ðối với ñơn vị ñào tạo vay vốn cho học viên vay lại: 

- ðơn vị vay với mục ñích cho học viên ñăng ký học tại ñơn vị vay lại thì  các 

chương trình học viên vay ñóng học phí phải thuộc danh mục chương trình Quỹ phát 

triển nhân lực hỗ trợ; 

- Mức vay tối ña không vượt quá 10% vốn của Quỹ phát triển nhân lực; 

- Lãi suất vay là 0%/năm. Thời hạn cho vay là 05 năm. Thời gian ân hạn tối ña 

không quá 1 năm. 

e) Lãi suất vay và phí ủy thác: 

- Lãi suất vay áp dụng cho từng ñối tượng vay vốn theo quy ñịnh như trên. Việc 

giảm lãi suất cho vay do người ra quyết ñịnh duyệt vay quyết ñịnh; 

- Phí quản lý vốn ủy thác ñược tính theo mức phí hiện hành của cơ quan quản lý 

vốn ủy thác do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành; 

- Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay. Riêng ñối với trường hợp ñối 

tượng cho vay với lãi suất cho vay bằng 0%, lãi suất nợ quá hạn sẽ bằng 150% lãi 

suất cho vay hiện hành ñược áp dụng ñối với các ñối tượng có tính lãi vay thuộc Quỹ 

phát triển nhân lực.  



CÔNG BÁO/26/15-4-2011 41

4. Thời hạn cho vay: 

Việc áp dụng thời gian cho vay cho từng ñối tượng vay vốn theo quy ñịnh như 

trên. Việc gia hạn thời gian cho vay do người ra quyết ñịnh cho vay quyết ñịnh. 

5. Về bảo ñảm tiền vay: 

a) Việc bảo ñảm tiền vay sẽ do Hội ñồng Quản lý Quỹ quyết ñịnh ñối với từng 

ñối tượng vay trong quyết ñịnh duyệt vay bằng nhiều biện pháp bảo ñảm như cầm cố, 

thế chấp, bảo lãnh và tín chấp;  

b) Riêng ñối với trường hợp tổ chức vay vốn ñể triển khai dự án: Tổ chức phải 

thực hiện bảo ñảm tiền vay bằng thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh. Giá trị tài sản bảo 

ñảm tiền vay tối thiểu là 70% tổng số vay ñầu tư dự án. Tài sản bảo ñảm tiền vay của 

bên ñi vay hoặc bên bảo lãnh bao gồm ñộng sản, bất ñộng sản, các loại giấy tờ có giá 

trị như cổ phiếu, trái phiếu,… hoặc các tài sản bảo ñảm khác theo quy ñịnh hiện hành 

của Nhà nước; 

c) ðối với các ñơn vị sự nghiệp công lập thành phố, việc ñảm bảo tiền vay sẽ do 

Hội ñồng Quản lý Quỹ quyết ñịnh cho vay ñối với từng hồ sơ dự án cụ thể (ñơn vị 

vay, ñối tượng vay, mục ñích vay, số tiền vay…), trên cơ sở xem xét áp dụng một 

trong các biện pháp nhằm ñảm bảo trả nợ vay như quản lý nguồn thu của dự án, bảo 

lãnh vay vốn, cầm cố, thế chấp…;  

d) Việc bảo ñảm tiền vay phải thực hiện theo ñúng quy ñịnh hiện hành của nhà 

nước. 

6. Về giải ngân: 

a) ðối với trường hợp học viên vay ñể ñóng học phí: Tiến ñộ giải ngân vốn vay 

ñối với mỗi học viên ñược tính theo kỳ của khóa học do tổ chức ñào tạo quy ñịnh và 

cho vay một lần ñối với khóa học ngắn hạn dưới 1 năm; 

b) ðối với trường hợp ñơn vị vay ñể ñóng học phí cho nhân viên hoặc vay vốn 

cho học viên vay lại: vốn vay sẽ ñược giải ngân theo tiến ñộ của ñề án ñào tạo; 

c) ðối với trường hợp tổ chức vay vốn ñể triển khai dự án, vốn vay sẽ ñược giải 

ngân theo tiến ñộ triển khai dự án, phương án ñầu tư và tuân thủ ñúng theo Quy chế 

quản lý ñầu tư và xây dựng hiện hành của nhà nước. 

7. Trình tự thẩm ñịnh cho vay: 

a) ðối với mức vay dưới 200 triệu ñồng: Tổ chức và cá nhân vay vốn lập 

Phương án vay vốn. Phương án vay vốn do Ban ðiều hành Quỹ xem xét, thẩm ñịnh 

và trình Chủ tịch Hội ñồng Quản lý Quỹ quyết ñịnh cho vay; 
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b) ðối với mức vay từ 200 triệu ñồng trở lên ñến mức cho vay tối ña (10% vốn 

của Quỹ phát triển nhân lực): Tổ chức và cá nhân vay vốn lập Phương án vay vốn 

hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ñề nghị Ban ðiều hành Quỹ xem xét, thẩm ñịnh và 

trình Hội ñồng Quản lý Quỹ quyết ñịnh cho vay; ñối với trường hợp tổ chức vay vốn 

ñể triển khai dự án, việc lập dự án ñầu tư phải ñảm bảo thực hiện theo quy ñịnh hiện 

hành của pháp luật. 

8. Thẩm quyền quyết ñịnh cho vay: 

a) Hội ñồng Quản lý Quỹ: Quyết ñịnh mức cho vay từ 200 triệu ñồng ñến mức 

cho vay tối ña (10% vốn của Quỹ phát triển nhân lực) ñối với tổ chức vay ñể triển 

khai dự án ñào tạo và ñơn vị ñào tạo cho học viên vay lại; 

b) Chủ tịch Hội ñồng Quản lý Quỹ: Quyết ñịnh mức cho vay dưới 200 triệu 

ñồng ñối với học viên và doanh nghiệp vay ñóng học phí cho nhân viên, tổ chức vay 

triển khai dự án ñào tạo hoặc cho học viên vay lại. 

ðiều 10. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân ñược hỗ trợ tài chính 

1. ðối với Chủ ñầu tư dự án ñào tạo: 

a) Cung cấp ñầy ñủ hồ sơ pháp lý của ñơn vị, của dự án ñầu tư và ký kết hợp 

ñồng vay vốn với Tổng Công ty ðầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh; 

b) Thực hiện ñầy ñủ các thủ tục về ñầu tư theo quy ñịnh hiện hành của nhà nước 

và vay vốn theo Quy chế do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành; 

c) Sử dụng vốn ñúng mục ñích, có hiệu quả và theo ñúng các quy ñịnh của nhà 

nước; 

d) Trong trường hợp vay vốn phải hoàn trả vốn thì lãi vay phải ñược trả ñầy ñủ 

và ñúng hạn theo hợp ñồng ñã ký kết. Trường hợp không trả ñúng hạn, không có khả 

năng trả nợ thì chủ ñầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật; 

ñ) Báo cáo tiến ñộ thực hiện dự án ñầu tư, việc sử dụng vốn vay cho Ban ðiều 

hành Quỹ và Tổng Công ty ðầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh theo 

ñịnh kỳ hàng quý. 

2. ðối với học viên vay học phí: 

a) Hoàn tất khóa học, ñạt yêu cầu của ñơn vị ñào tạo thì phải báo cáo kết quả 

học tập theo từng học phần, theo ñịnh kỳ hàng quý và báo cáo kết quả tốt nghiệp cho 

Ban ðiều hành Quỹ và Công ty ðầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh; 
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b) Sẵn sàng nhận công việc phù hợp với chuyên môn ñã học do Hội ñồng Quản 

lý Quỹ giới thiệu nếu chưa có việc làm sau khi tốt nghiệp; 

c) Hoàn trả vốn vay ñầy ñủ và ñúng hạn theo hợp ñồng vay vốn ñã ký kết. 

Trường hợp không trả ñúng hạn hoặc không có khả năng trả nợ thì người vay phải 

chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

3. ðối với tổ chức vay vốn ñể ñào tạo cho nhân viên hoặc cho học viên vay lại: 

a) Cung cấp ñầy ñủ hồ sơ pháp lý của ñơn vị và phương án sử dụng vốn vay; 

b) Sử dụng vốn vay ñúng mục ñích, có hiệu quả và theo ñúng các quy ñịnh của 

nhà nước; 

c) Chịu trách nhiệm trả vốn và lãi ñầy ñủ theo ñúng thời hạn ñược nêu trong hợp 

ñồng vay vốn. Trong mọi trường hợp xảy ra ñối với người vay vốn của doanh nghiệp 

(trừ các trường hợp ñược nêu tại khoản 4 ðiều 12), tổ chức phải chịu hoàn toàn trách 

nhiệm trước pháp luật về các khoản vay của mình nếu không thực hiện ñúng theo các 

ñiều kiện nêu trong hợp ñồng vay vốn; 

d) Báo cáo tình hình sử dụng vốn vay cho Ban ðiều hành Quỹ và Công ty ðầu 

tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh.  

 

Chương III 

CHẾ ðỘ TÀI CHÍNH 

 

ðiều 11. Cơ chế quản lý tài chính Quỹ phát triển nhân lực 

1. Hàng năm, Quỹ phát triển nhân lực sử dụng kinh phí từ nguồn kinh phí hoạt 

ñộng ñể thực hiện công tác quản lý, ñiều tra, nghiên cứu, triển khai các chương trình 

phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin - truyền thông trên ñịa bàn thành phố. 

báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình.   

2. Kế hoạch sử dụng kinh phí và dự toán kinh phí sẽ do Ban ðiều hành Quỹ xây 

dựng và trình Hội ñồng Quản lý Quỹ xem xét, phê duyệt. 

3. Căn cứ quyết ñịnh phê duyệt kinh phí hoạt ñộng của Hội ñồng Quản lý Quỹ, 

Công ty ðầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành chuyển tiền 

cho Ban ðiều hành Quỹ vào tài khoản của Sở Thông tin và Truyền thông. Ban ðiều 

hành Quỹ chịu trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí hoạt ñộng ñúng mục ñích và 

quyết toán kinh phí với Công ty ðầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh 

theo ñúng quy ñịnh của nhà nước. 
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4. Hàng quý, Công ty ðầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh báo 

cáo cho Ban ðiều hành Quỹ và Hội ñồng Quản lý Quỹ phát triển nhân lực về tình 

hình cho vay, tài trợ và thu hồi nợ vay. 

ðiều 12. Các khoản thu, chi của Quỹ 

1. Thu phí thẩm ñịnh bằng 2% số tiền ñược duyệt vay ñối với dự án hoặc 

phương án ñào tạo, nhưng không ñược vượt quá 10 triệu ñồng. Không thực hiện thu 

phí thẩm ñịnh ñối với việc xét duyệt cho học viên vay vốn. 

2. Quỹ phát triển nhân lực ñược miễn nộp các khoản thu hợp pháp, ñúng quy 

ñịnh của Nhà nước về sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 

3. Chi thanh toán phí ủy thác cho Công ty ðầu tư Tài chính nhà nước thành phố 

Hồ Chí Minh từ nguồn Quỹ phát triển nhân lực; ñịnh kỳ thanh toán phí ủy thác theo 

hàng quý.  

4. Hàng năm, lãi cho vay và các khoản lãi tiền gửi (trong thời gian chưa sử 

dụng) sau khi trừ ñi chi phí thẩm ñịnh và phí ủy thác ñược hạch toán bổ sung vào 

nguồn vốn của Quỹ phát triển nhân lực. 

5. Các khoản thu và chi hợp lý, hợp lệ khác thực hiện theo quy ñịnh của Luật 

Thuế hiện hành. 

ðiều 13. Một số trường hợp ñặc biệt 

1. Trường hợp tổ chức, cá nhân vay vốn không có khả năng hoàn trả nợ, Ban 

ðiều hành Quỹ ñề xuất biện pháp xử lý theo quy ñịnh cho vay trên cơ sở tư vấn của 

Công ty ðầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh ñể trình cấp thẩm quyền 

xem xét, quyết ñịnh. 

2. ðối với những trường hợp do nguyên nhân khách quan gây ra mà tổ chức, cá 

nhân vay vốn bị chết, mất tích, hoặc không có khả năng trả nợ do mất khả năng lao 

ñộng, Hội ñồng Quản lý Quỹ quyết ñịnh việc trích kinh phí hoạt ñộng Quỹ ñể bù ñắp. 

 

Chương V 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

ðiều 14. Hiệu lực thi hành 

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố ký quyết ñịnh ban hành. Hội ñồng Quản lý Quỹ, các cơ quan liên quan có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện theo Quy chế này.  
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2. Việc sửa ñổi, bổ sung Quy chế này phải ñược Hội ñồng Quản lý Quỹ thông 

qua và trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết ñịnh./. 

 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 

  

 

 

 


